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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM. 
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 
Câu 1. Số gồm 6 trăm và 8 chục là: 

A. 680 B. 68 C. 608 D. 806 
Câu 2. Tích của 6 và 3 là: 

A. 12 B. 18 C. 24 D. 30 
Câu 3. Dụng cụ dùng để kiểm tra góc vuông là: 

A. Com pa B. Nhiệt kế C. Ê ke D. Cái cân 

Câu 4. 
𝟏
𝟓	

  số bông hoa là:  

 

 
A. 5  B. 6 C. 4 D. 15 

Câu 5. Hình vẽ bên có: 
 

A. 3 góc vuông 
B. 4 góc vuông 
C. 5 góc vuông 
D. 6 góc vuông 

 

Câu 6. Tính độ dài đường gấp khúc 



 
A. 30 cm B. 24 cm C. 18 cm D. 36 cm 

Câu 7. Hình lập phương có tất cả bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh và bao nhiêu mặt? 
A. 6 đỉnh, 12 cạnh, 8 mặt B. 8 đỉnh, 12 cạnh, 6 mặt 

C. 8 đỉnh, 10 cạnh, 6 mặt D. 6 đỉnh, 8 cạnh, 6 mặt 

PHẦN II: TỰ LUẬN. 
Câu 8. Điền Đ vào ô trống phát biểu đúng, điền S vào ô trống phát biểu sai: 

a) Kết quả của phép tính 435 + 280 là 715.  

b) Đổi đơn vị đo: 3 m 4 dm = 34 cm.  

c) Trong một hình tròn, độ dài đường kính gấp 2 lần độ dài bán kính.  

d) Trung điểm của đoạn thẳng AB chia đoạn thẳng AB thành hai đoạn bằng nhau.  

e) Tích của 7 và 8 bằng 54.  

Câu 9. Viết số thích hợp vào ô trống: 
Số bị chia 48 35  63  

Số chia 6  8  9 
Thương  7 9 7 6 

Câu 10. Đặt tính rồi tính: 
428 + 351 

...................................... 

...................................... 

......................................

. 

567 + 285 
................................. 
................................. 
.................................
. 

875 - 432 
....................................... 
....................................... 
.......................................
. 

734 - 268 
...................................... 
...................................... 
......................................
. 

Câu 11. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
a) ......... × 8 = 56 b) 54 : 9 = ......... 
c) 250 + ......... = 680 d) 750 - ......... = 320 

Câu 12. Cho hình vuông ABCD có cạnh dài 12 cm. Bên trong hình vuông có hình tròn tâm O bán 
kính 6 cm như hình vẽ. Tính tổng độ dài bán kính và cạnh hình vuông. 
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Câu 13. Lớp 3A có 36 học sinh được chia đều thành 4 nhóm để thảo luận. Hỏi mỗi nhóm có bao 
nhiêu học sinh? 
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Câu 14 Cho một số, biết rằng nếu lấy 650 trừ đi số đó rồi cộng thêm 180 thì được kết quả là 500. 
Tìm số đó. 

Bài giải 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 


